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Cảm Tạ 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ 
Trường Toản xin chân thành cảm tạ: 
 

• Quý vị giáo sư, cựu giáo sư, nhân viên, 
và cựu nhân viên trường Trung Học Võ 
Trường Toản 

• Quý vị thân hữu, học sinh, và cựu học 
sinh trường Trung Học Võ Trường 
Toản 

• Quý vị trong Ban Biên Tập Đặc San 
Trung Học Võ Trường Toản 2015 

 
đã đóng góp bài vở âm nhạc, văn thơ, tìm hiểu, 
sưu khảo, cùng hình ảnh, và nhiều thời giờ quý 
báu cũng như công sức để hoàn thành Đặc San 
Trung Học Võ Trường Toản 2015. 
 
Đặc San Hy Vọng 2015 là một diễn đàn để 
quý thầy cô và các cựu học sinh gửi gấm 
những tâm tình, hoài bão, hoặc ôn lại các kỷ 
niệm cũ về mái trường thân yêu năm xưa. 
 
Ước mong cuốn Đặc San này 
 

• sẽ thắt chặt vòng tay thân ái giữa các 
cựu học sinh đồng môn năm xưa, và 

• sẽ được đón nhận trong tình cảm thông 
của quý thầy cô và các thế hệ cựu học 
sinh từ khắp nơi trên thế giới. 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh 

Trung Học Võ Trường Toản 
 
Hình Bìa Trước của VTT Nguyễn Xuân Giang 
(1960-1967): 
{http://www.votruongtoan.org/vttorg/photo/D
H2014/DH/NXG/Thay-Co.jpg} 
 
Hình Bìa Sau của VTT Nguyễn Xuân Giang 
(1960-1967): 
{http://www.votruongtoan.org/vttorg/photo/D
H2014/DH/NXG/Tien%20Dai%20Hoi.jpg} 

 
Lời Ru 1: Mở Trái Tim Hồng 

 

 
http://www.zartgallery.com/html/lullaby.html 
 
Ru con mở trái tim hồng 
Ru con bằng cả tấm lòng nghìn xưa 
Mai sau chẳng chọn bến bờ 
Vô biên là lối người mơ về nguồn 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
1987 
 

Lời Ru 2: Cho Con Mơ 
(Thương gởi Hiếu) 

 
Ru con ru cho con mơ 
Cho con thấy được nghìn xưa đi về 
Nâng con ngang đỉnh mây che 
Trải lòng ra với bốn bề nhân gian 
Ru con thức dậy cho ngoan 
Theo ông Thánh Gióng lên ngàn mà chơi 
Lớn mau anh tuấn với đời 
Chí nhân chí dũng phải nòi Rồng Tiên 
Như ông Thần núi Tản Viên 
Như người cả thắng quân Nguyên thuở nào 
Ơn cao nghĩa nặng tình sâu 
Ru con bằng cả nghìn sau đợi chờ 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 6 tháng 7 năm 1994 
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Lời Ru 3: Vỗ Cánh Phượng Hoàng 

 

 
https://www.behance.net/gallery/6885655/Pho
enix-Mosaic 
 
Ru con vỗ cánh Phượng Hoàng (*) 
Từ phương Tây đó vượt ngàn về Đông 
Lặng thinh nghe tiếng trống đồng 
Sớm mai đón mặt trời hồng lên ngôi 
Trèo lên non Tản mà chơi 
Đêm đêm lặng ngắm bầu trời đầy sao (**) 
Bốn phương chẳng bốn phương nào 
Vòng luân hóa đó trông vào trong ta 
 
1. À ơi tiếng mẹ lời cha 
Một mai khôn lớn anh hoa tuyệt vời 
Dầy công đức sống ở đời 
Nên thơ từng bước nên nòi thi nhân (***) 
 
2. À ơi lòng mẹ lòng cha 
Một mai khôn lớn anh hoa tuyệt vời 
Thênh thang gót nhẹ đường dài 
Không Nam, không Bắc, không lời thị phi 
(****) 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 21 tháng 3 năm 1997 
 
(*) Con Phượng Hoàng Minerve chỉ cất cánh 
bay vào lúc hoàng hôn {George Wilhelm 
Friedrich Hegel} 
(**) Có hai điều đẹp nhất trên đời là bầu trời 
đầy sao và những quy luật đạo đức trong ta 
{Immanuel Kant} 
(***) Voll verdienst aber dichterish, wohnet 
man auf dieser Erde {Hoelderlin} 
(****) Sư phụ núi Yên Tử bảo đức vua Trần 
Thái Tông: Phật vô Nam Bắc 
 

 
Lời Ru 4: Nước Chảy Về Nguồn 

 

 
http://www.overthemoonbroadway.com/wp-
content/uploads/2012/05/Lullaby-For-
Midnight_Wendell-Minor4.jpg 
 
Ru con nước chảy về nguồn 
Lá hoa về cội chim muông về rừng 
Người về đâu hỡi gió sương 
Người về đâu hỡi quê hương dãi dầu? 
 
Nơi nào trắng những đêm sâu 
Ru con sóng vỗ bạc đầu biển xanh 
Cho con mơ giấc mộng lành 
Bốn phương thỏa chí tung hoành viễn du 
 
Nơi nào những mảnh phù du 
Trăm năm chẳng để mịt mù tuổi thơ? 
Bông hồng cài áo xa xưa 
Bàng hoàng nghe tiếng võng đưa bàng hoàng 
 
Tài cao chí lớn xênh xang 
Nên danh nên phận vẻ vang với đời 
Ru con biển mẹ sáng ngời 
Mênh mang thoáng một nét cười mênh mang 
… 
 
Ngàn năm sóng vỗ hoang mang 
Nơi đâu khôn lớn nên thân làm người? 
Lặng nghe tiếng hát ngàn khơi 
Miên man ru mãi những lời hiếu trung … 
 
Triền miên nước đổ muôn trùng 
Quê nhà một bến thủy chung đợi người … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 28 tháng 7 năm 1997 
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Lời Ru 5: Sông Văn 

 

 
{https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/d8/1d/20/d81d20d84612
68bd7ff8c5eb872bd62d.jpg} 
 
Lung linh ánh sáng chan hòa 
Trăm năm trọn giấc mơ hoa cùng người 
Cội nguồn về khắp nơi nơi 
Vui cùng nhân loại biển khơi là nhà 
Một dòng nặng trĩu phù sa 
Sóng im, gió lặng, ngẩn ngơ bồi hồi 
Nghe lời hoa cỏ tinh khôi 
Một dòng trong suốt tiếng cười trẻ thơ 
Hồn nhiên khát vọng đơn sơ 
Tin yêu tắm mát đôi bờ nhân gian 
Nghìn thu trôi chảy bâng khuâng 
Nghìn thu thăm thẳm ôm vầng chiêu chương 
Đời dù sáu nẻo hoang mang 
Mùa xuân trên bến sông văn đợi chờ 
Ru con ru cho con thơ 
Nghe dòng sông đó mà nhờ lớn khôn 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 3 tháng 10 năm 1999 
 

 
Lời Ru 6: Ru Mình Mai Sau 

 

 
{www.imgarcade.com} 
 
Ru con có nhớ ru mình 
Thôi thì lời cuối ru mình mà thôi 
Rồi đây trả mộng cho đời 
Gởi thơ về với bầu trời đầy sao 
À … ơi … 
Mai sau xin mãi còn thơ 
Tim hồng vẫn một ước mơ đời đời 
Trước sau hết dạ yêu người 
Và yêu, yêu cả muôn loài, cỏ hoa 
Trần gian đã kể là nhà 
Quê hương sá kể màu da, giống nòi 
Buồn vui chia xẻ phận người 
Chọn câu trung thực, lựa lời khiêm cung 
Trường ca nhân dũng hào hùng 
Đỉnh cao khoan thứ, tương dung trắng ngần 
Cúi đầu nhìn đám phù vân 
Ném vòng nguyệt quế muôn lần như không 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 7 tháng 10 năm 1999 
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Lời Ru 7: Mãi Còn Thơ 

 

 
http://www.lullaby-link.com/lullaby.html 
 
Ru cho con mãi còn thơ 
Trăm năm như mẹ, ươm mơ với đời 
Ru hồng một đóa môi cười 
Gọi lời chim hót, họa lời suối reo 
Đưa tay hứng nắng bên đèo 
Thắp lên ấm những mảnh chiều lẻ loi 
Con tim vỗ sóng ngàn khơi 
Vuốt ve ánh mắt nhỏ nhoi muôn loài 
Ru con, thơ mãi, thơ hoài 
Đứng lên thân trúc thẳng ngay giữa trời 
Đôi vai cao rộng cho người (*) 
Mai sau cũng tháng năm dài còn thơ 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 2 tháng 9 năm 2001 
 
(*) If I have seen further than others, it is by 
standing upon the shoulders of giants {Isaac 
Newton} 
 

 
Sir Isaac Newton (1642-1727) 

https://en.wikipedia.org/?title=Isaac_Newton 
 

 
Lời Ru 8: Lối Về 

 

 
{https://kenmareselfcatering.files.wordpress.co
m/2010/02/boat-on-kenmare-river1.jpg} 
 
Ru con chim mộng bay cao 
Đưa con thuyền nhỏ theo vào biển xa 
Bốn phương đâu chẳng là nhà 
Lối về đâu chẳng cỏ hoa bốn mùa 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 21 tháng 7 năm 2002 
 

Lời Ru 9: Nên Người 
 
Ru con thức dậy nên người 
Nụ cười sen nở giữa đời vô minh 
Cánh buồm chở mộng trắng tinh 
Đêm thanh, trăng sáng cho Quỳnh nở hoa 
Sớm mai nắng ấm mượt mà 
Ươm cho cây trái gần xa được mùa 
Bàn tay khâu vá, thêu thùa 
Bàn tay nắn phím se sua với đời 
Mở đôi mắt biếc nhìn người 
Năm châu, bốn biển cũng lời thủy chung 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 15 tháng 9 năm 2004 
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Hát 

 

 
{http://stjamesrh.org/joomla/index.php/en/com
ponent/content/article?id=21} 
 
Hát mãi đi và hát mãi đi 
Bao nhiêu duyên thắm của xuân thì 
Bao nhiêu say đắm còn xanh ấy 
Tiếng của vô biên, tiếng diệu kỳ 
 
Cho cánh rừng sâu đợi gió ngàn 
Cho làn mây thoáng cợt đùa trăng 
Cho triền sông vắng chờ con nước 
Chim trắng muôn phương kéo họp đàn 
 
Trời đất im nghe mảy bụi hồng 
Tiếng cười tiếng khóc nhẹ như bông 
Và lòng trong trắng màu băng tuyết 
Giây phút say mơ đẹp lạ lùng 
 

 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 15 tháng 3 năm 1995 
 

 
Hát 

 

 
{http://cliparts.co/clipart/2541654} 
 
Hát cho môi thắm nụ hồng 
Hát cho nhẹ nhõm tấc lòng thế gian 
Thảnh thơi như gió trên ngàn 
Trong veo như hạt sương than đêm tàn 
Nghe con chim trắng gọi đàn 
Nghe con sông vắng réo ngàn suối xa 
Trăng sao trở giấc trong ta 
Mở đôi mắt biếc ngó ra biển trời 
Trăm năm một phút tuyệt vời 
Nghìn thu tuyệt tác là người với ta 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 15 tháng 3 năm 1995 
 

 
{http://cliparts.co/clipart/2598028} 
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Một Chút … Tự Do 

(Cho con gái yếu lòng của Cô) 
 
Có thể là như thế 
Cuộc đời, những đêm không trăng sao, tối mịt 
Không sáng trong 
Bảy sắc cầu vòng 
Như đôi mắt nữ thần Iris 
 
Có thể là như thế 
Cuộc đời đen xám mùa đông 
Chẳng phải bếp lửa hồng 
Trong ngôi nhà của mẹ 
 
Nhưng con là ai? 
Mơ ước gì cho cuộc sống hôm nay? 
Một ngọn cỏ may 
Xuôi theo chiều gió 
Một loài sâu bọ 
Trá hình theo cây 
Đời mình hay đời ai? 
Kẻ thua cuộc chính là thân tầm gửi 
 

 
Van Gogh (1853-1890) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_G
ogh} 
 
Nhưng con là ai? 
Tìm kiếm chi trong cuộc đời này? 
Chọn một bông hoa Diên Vỹ 
Cho nở tròn đầy 
Như trái tim mê say, nghệ sĩ Van Gogh 

Chọn một giai khúc 
dở dang … 
Như tuổi xuân nồng nàn 
Schubert 
Giữa dòng đời khắc nghiệt 
Nửa cuộc phù sinh 
Đã chân thật đời mình 
Kẻ thắng cuộc, cánh chim trời hoang dã 
 

 
Franz P. Schubert (1797-1828) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Fierrabras_(ope
ra)} 
 
Tất nhiên là đắt giá 
Nhưng số mệnh cũng dành cho người biết 
chọn lựa 
Một chút phần thưởng, điên rồ 
Muôn loài khao khát 
Nhưng dường như không bao giờ có thật 
Một chút … tự do 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 7 tháng 3 năm 1994 
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Cho Trọn Vẹn Tình Đời 

(Kính gởi hương linh anh cả Trần Ngọc Bội) 
 

 
 
Có thì có ở nơi đâu 
Không thì không ở nơi nào biết chăng? 
 
Trần gian này 
Anh em ta sinh ra 
Tuổi thơ chung một mái nhà 
Trong vòng tay mẹ cha 
Để cùng nhau vui sống 
 
Sống đã chẳng có nhau 
Đã là chẳng phải! 
 
Trần gian này 
Hôm nay 
Anh không còn nữa 
Em vẫn còn đây 
Trái tim vẫn còn đây 
Những gì là thế lục 
- tất nhiên là thế lục 
vì sinh ra đã là thế lục! – 
 
Cũng phải cho trọn vẹn 
Cái gì có phải có 
Cái gì không nên không 

 
Em nhìn anh đang mỉm cười 
Lìa bỏ xác thân già nua bệnh tật 
Siêu thoát 
Và em thôi khóc … 
 
Nhưng … em lại khóc nữa rồi 
Lòng nức nở không nguôi … 
Hai anh … hai anh … 
Anh và anh Toàn … 
Anh Toàn và anh Hợp … 
Em lại khóc 
 
Thượng Đế ơi, con phải cầu nguyện cho ai? 
 
Cho trọn vẹn tình đời 

Con xin một lễ cầu siêu … 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát … 
 
Em lau nước mắt 
 
Rồi nước mắt lại tuôn tràn … 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
Xin Người một giọt sương 
Xin Người một giọt nước cành dương 
Cho chúng con còn nặng nghiệp 
Cho cả thế gian chưa dứt nghiệp … 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 6 tháng 10 năm 2000 
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Hoa Vàng 

(Lời nguyện cầu cho hương linh anh cả 
Trần Ngọc Bội 

Ngày mai 100 ngày anh đã ra đi) 
 

 
{www.worldwidehealth.com} 
 
1. Anh về cát bụi mùa đông 
Tuyết rơi khoác tấm áo bông trắng ngần 
Nằm trên đồi ngắm sông ngân 
Trăng sao chiếu sáng pháp thân, mỉm cười … 
 
2. Sang mùa rồi đó 

Người ơi! 
Vườn vô ưu có thắm tươi sắc màu! 
Xin người, 

xem hộ cho nhau 
Hoa vàng có phủ kín đầu cành xanh? 
Hạt vàng, từng hạt tro anh 
Trăm ngày hẳn đã hóa thành ngàn hoa? 
 
3. Hương linh thanh tịnh rời xa 
Nương theo đức Phật Di Đà, siêu thăng 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 9 tháng 1 năm 2001 
 

 
{miriadna.com} 

 

 
Cành Biếc 

(Lời nguyện cầu cho hương linh anh cả 
Trần Ngọc Bội 

Hôm qua 100 ngày anh đi) 
 

 
Pensée {jardinage.comprendrechoisir.com} 
 
1. Người ơi, xem giúp cho tôi với 
Vườn vô ưu có phủ kín hoa vàng? 
Tứ đại tro tàn đang đổi mới 
Đâm chồi kết nụ mỗi xuân sang 
Nếu thấy đồi hoa một sắc vàng 
Người ơi, thắp hộ nén tâm nhang 
Mừng anh đã đến bên bờ giác 
Vượt khỏi mê đồ, sương đã tan … 
 
2. … Nếu … 

thấy … vườn anh tím nhớ thương 
Hoa pensée, … 

những đóa vô thường … 
… ôi … 

lòng anh … 
hãy còn vương vấn …? 

 
3. Không! Hẳn là không! 
Vườn anh không một đóa vô thường 
Hoa vàng liễu ngộ hay hoa tím 
Đều chỉ hoa lòng em vấn vương! 
 
4. Anh đã tỉnh rồi, đâu còn mê 
Thơ em cành biếc vẫn xum xuê 
Mỉm cười, niệm Phật cùng em nhé 
Thanh thản vui chơi đến lúc về … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 11 tháng 1 năm 2001 
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Mùa Đông Cho Đến Bao Giờ … 

(Thương tặng anh Trần Ngọc Toàn) 
 

 
{en.wikipedia.org} 
 
1. Trời đã xế chiều 
Người lữ hành ngồi đó đăm chiêu 
Dưới cội cây già 
Mỏi mệt 
Không vì đường xa 
Mà vì hành trang dần dà mất hết 
 
2. Tuy nhiên, người đã nghỉ ngơi, 

đôi môi nhăn nheo vẫn nở nụ cười 
Chờ ngày mai, 

người lại tiếp tục hành trình 
Giấc ngủ hoang đường 
Người vẫn nghe lời ru của gió, 

tiếng hát ngàn khơi 
Người vẫn say cạn ánh sao trời, 

uống dòng mật ngọt 
Những loài hoa cỏ vô thường 
Chẳng cần phô sắc khoe hương 
 
3. Mặt trời lên, 

người lữ hành tỉnh giấc cơ miên 
Lòng tưng bừng như mùa xuân chợt đến 
Người hân hoan đứng dậy 
 
4. Nhưng … 

Đôi chân … 
Người không đứng dậy 

Đôi tay … 
Người đã buông rơi 

Gói hành trang nhẹ hẫng tự bao giờ 
 

 
{m.rookiestew.com} 
 
5. Người bàng hoàng cúi nhìn dòng sông 
Những tháng năm lung linh bẩy sắc cầu vồng 
lần lượt đổ xô về 
chất chồng trên mái đầu tóc trắng đê mê 
Những mùa xuân lung linh, lung linh 
Những trời sao long lanh, long lanh 
Ngân hà rực rỡ … 
từng dòng trôi qua, trôi qua … 
Đã trôi qua đời người 
và không bao giờ còn quay trở lại … 
 
6. Mùa đông đã đến rồi, 

người ơi, 
người có hay? 

Mùa đông thật dài … 
thật dài … 

cho đến bao giờ … 
Xuân trong biển sâu bé nhỏ của người 
Thơ trong trời cao bé nhỏ của người 

im hơi … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 6 tháng 1 năm 2001 
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Giải Nobel Hóa Học 2014 

 
 

 
Eric Betzig 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/chemistry/laureates
/2014/betzig-facts.html} 
 
Công dân Mỹ.  Sinh năm 1960 
tại thành phố Ann Arbor, tiểu 
bang Michigan, USA.  Tốt 
nghiệp Ph.D. năm 1988 tại 
Đại Học Cornell, thành phố 
Ithaca, tiểu bang New York, 
USA.  Trưởng nhóm Janelia 
Research Campus, Viện Y-
Khoa Howard Hughes, thành 
phố Ashburn, tiểu bang 
Virginia, USA. 
 
http://janelia.org/lab/betzig-
lab 

 

 
Stefan W. Hell 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/chemistry/laureates
/2014/hell-facts.html} 
 
Công dân Đức.  Sinh năm 
1962 tại thành phố Arad, 
Romania.  Tốt nghiệp Ph.D. 
năm 1990 tại Đại Học 
Heidelberg, thành phố 
Heidelberg, Đức.  Giám Đốc 
Viện Max Planck về ngành 
Sinh Lý Hóa Học, thành phố 
Gottingen, và Trưởng Nhóm 
tại Trung Tâm Nghiên Cứu 
Ung Thư, thành phố 
Heidelberg, Đức. 
 
http://www3.mpibpc.mpg.de/g
roups/hell 

 

 
William E. Moerner 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/chemistry/laureates
/2014/moerner-facts.html} 
 
Công dân Mỹ.  Sinh năm 1953 
tại thành phố Pleasanton, tiểu 
bang California, USA.  Tốt 
nghiệp Ph.D. năm 1982 tại 
Đại Học Cornell, thành phố 
Ithaca, tiểu bang New York, 
USA.  Harry S. Mosher Giáo 
Sư về Hóa Học và Vật Lý Ứng 
Dụng, Đại Học Stanford, 
thành phố Stanford, tiểu bang 
California, USA. 
 
http://web.stanford.edu/group/
moerner 

 
Kính Hiển Vi Quang Học 

 
Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner được trao giải thưởng Nobel Hóa Học năm 
2014 vì họ đã khám phá một loại kính hiển vi quang học (optical microscope) mới có thể soi một 
vật nhỏ hơn 0.2 µm = 0,000,000,2 metre.  Dùng huỳnh quang (fluorescence) của các phân tử 
(molecules), các nhà khoa học có thể theo dõi sự tương tác giữa các phân tử riêng lẻ bên trong tế 
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bào (cell); họ có thể quan sát “protein” gây ra chứng bệnh và họ có thể theo dõi sự phân chia tế 
bào ở độ phân giải 0,000,000,001 metre. 
 
Khi các nhà khoa học trong thế kỷ thứ 17 lần đầu tiên nghiên cứu các sinh vật (living organism) 
như - tế bào hồng huyết cầu (red blood cell), vi khuẩn (bacteria), tế bào nấm men (yeast cell), và 
“spermatozoids” - dưới kính hiển vi quang học, một thế giới mới - vi sinh (microbiology) - hiện 
ra trước mắt họ.  Kể từ đó, kính hiển vi quang học đã trở thành một trong những dụng cụ quan 
trọng nhất trong ngành vi sinh. 
 

 
{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/} 
 

Khuyết Điểm Của Kính Hiển Vi Quang Học 
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Tuy nhiên, các khoa học gia bắt đầu nhận thấy kính hiển vi quang học có một khuyết điểm, đó là 
không phải bất cứ vật gì đều có thể soi rõ được.  Năm 1873, nhà chế tạo kính hiển vi, Ernst 
Abbe, công bố một phương trình chứng minh độ phân giải của kính hiển vi bị giới hạn bởi làn 
sóng của ánh sáng.  Vì vậy, trong suốt thế kỷ thứ 20 này các nhà khoa học tin rằng, trong kính 
hiển vi quang học, họ sẽ không bao giờ có thể quan sát những vật nhỏ hơn khoảng một nửa làn 
sóng của ánh sáng, tức là, 0,2 µm = 0,000,000,2 metre (Hình 1).  Các đường nét của một số bào 
quan của tế bào, chẳng hạn như các “mitochondrion” (Hình 1), thì có thể nhìn thấy.  Nhưng kính 
hiển vi quang học không thể phân biệt vật thể nhỏ hơn và, ví dụ, không thể theo dõi sự tương tác 
giữa các phân tử “protein” riêng biệt trong một tế bào.  Tương tự như chúng ta có thể nhìn thấy 
các tòa nhà của một thành phố, nhưng không thể phân biệt người dân sinh sống như thế nào và 
làm việc ra sao?.  Muốn hiểu rõ một tế bào làm việc như thế nào, chúng ta cần theo dõi công việc 
của từng phân tử riêng biệt. 
 
 

 
Ernest Karl 
Abbe (1840-
1905) 
{https://uploa
d.wikimedia.o
rg/wikipedia/c
ommons/b/b7/
Ernst_Abbe.jp
g} 

 

 
Hình 1: Vào cuối thế kỷ 19, Ernst Abbe xác định kính hiển vi quang học có 
một giới hạn về độ phân giải, bằng khoảng một nửa làn sóng của ánh sáng, 
0,2 µm = 0,000,000,2 metre.  Điều này có nghĩa là các nhà khoa học có thể 
soi được toàn bộ các tế bào, cũng như một số bộ phận của tế bào gọi là bào 
quan (organelle) lớn hơn 0,2 µm.  Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ có thể 
nhận ra một cái gì đó nhỏ hơn 0,2 µm, chẳng hạn như “virus” hoặc “protein” 
{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/} 

 
Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner được trao giải thưởng Nobel Hóa Học năm 
2014 vì họ tối tân hóa kính hiển vi quang học bằng cách sử dụng các phân tử huỳnh quang 
(fluorescent molecules).  Có nghĩa là trên lý thuyết không còn một sinh vật nào quá nhỏ chúng ta 
không thể nghiên cứu. 
 
Có hai cách để tối tân hóa kính hiển vi quang học, một là của Stefan W. Hell, và hai là của 
William E. Moerner cùng với Eric Betzig.  Cả hai cách giúp chúng ta nhìn những sinh vật nhỏ 
hơn độ phân giải Abbe, 0,2 µm = 0,000,000,2 metre.  Chúng ta bắt đầu với cách thức của Stefan 
W. Hell vào năm 1993, trong một căn phòng thuộc cư xá sinh viên ở về phía Tây Nam nước 
Phần Lan, lúc đó Stefan W. Hell đang đọc một cuốn sách giáo khoa về Quang Học Lượng Tử 
(Quantum Optics) và bất chợt trong tâm trí nẩy ra một ý nghĩ mới lạ. 
 

Cách Thức Của Stefan W. Hell 
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Sau khi nhận được Ph.D. từ Đại Học Heidelberg, nước Đức năm 1990, Stefan W. Hell có ý nghĩ 
liệu mình sẽ tìm được một cách để vượt qua độ phân giải Abbe đã được công bố hơn một thế kỷ 
trước đó? Ý nghĩ này có vẻ điên rồ, và các nhà khoa học cao cấp ở nước Đức đã có thái độ hoài 
nghi.  Vào thời điểm đó một giáo sư tại Đại Học Turku, nước Phần Lan đang làm việc với kính 
hiển vi huỳnh quang (fluorescent microscope) mời Stefan W. Hell cộng tác trong nhóm nghiên 
cứu của ông.  Stefan W. Hell biết chắc rằng phải có một cách để vượt qua độ phân giải Abbe, và 
sau khi đọc những trang trong cuốn sách về Quang Học Lượng Tử, ông đã tìm thấy một khái 
niệm cụ thể để theo đuổi. 
 
 

 
Đại Học Heidelberg, thành phố Heidelberg, 
nước Đức{www.heidelberg.edu} 

 

 
Đại Học Turku, nước Phần Lan 
{en.wikipedia.org} 

 
Khái Niệm: Một Tia “Laser” Cực Nhỏ (độ 0,000,000,001 metre) 

 
Tại Đại Học Turku, Stefan W. Hell làm việc với kính hiển vi huỳnh quang dùng các phân tử 
huỳnh quang để soi các bộ phận của tế bào.  Chẳng hạn như dùng các kháng thể huỳnh quang 
(fluorescent antibodies) để soi DNA bằng cách kích thích những kháng thể với một tia sáng, làm 
cho chúng phát sáng trong một thời gian ngắn.  Nếu cho các kháng thể đó ghép vào một tế bào, 
chúng sẽ tỏa sáng ra từ trung tâm của tế bào, nơi mà DNA được gói ghém ở bên trong nhân 
(nucleus) của tế bào.  Theo cách này, các nhà khoa học có thể nhìn thấy một cụm chằng chịt các 
chuỗi DNA.  Vì độ phân giải quá thấp nên không thể phân biệt từng chuỗi DNA riêng biệt.  
Cũng tương tự như chúng ta có thể nhìn thấy một cuộn chỉ mà không thể nhìn riêng từng sợi chỉ. 
 
 

 
DNA {en.wikipedia.org} 

 

 
cuộn chỉ 
{wakeandwhimsy.wordpress.c
om} 

 

 
Lysosome 
{www.haikudeck.com} 
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Khi Stefan W. Hell đọc về chương phát xạ kích thích (stimulated emission) trong cuốn sách 
Quang Học Lượng Tử, ông nhận ra rằng chúng ta có thể sáng chế ra một loại tia “laser” cực nhỏ 
(độ 0,000,000,001 metre) để kích thích phân tử huỳnh quang phát sáng.  Năm 1994, Stefan W. 
Hell đăng một bài tường trình khái niệm của mình mà ông đặt tên là “STimulated Emission 
Depletion” (STED).  Theo như khái niệm này, kính hiển vi quang học có hai tia “laser” : một tia 
màu xanh (Hình 2) kích thích tất cả các phân tử huỳnh quang bên trong khối lượng cỡ 
0,000,000,001 metre phát sáng, trong khi đó tia màu vàng (Hình 2) dập tắt tất cả các phân tử bên 
ngoài (những phân tử này mất năng lượng và trở nên đen tối).  Sau khi rọi hai tia “laser” xong, 
chúng ta có được một hình ảnh toàn diện mà trong đó khối lượng bên trong để phát sáng càng 
nhỏ bao nhiêu thì độ phân giải của hình ảnh càng tốt bấy nhiêu.  Nói một cách khác, trên nguyên 
tắc, kính hiển vi quang học không còn bị giới hạn về độ phân giải Abbe nữa. 
 

 
 

 
Hình 2: Nguyên Tắc của Kính Hiển Vi Quang Học “STimulated Emission Depletion” (STED) 
{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/} 
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Sáng Chế: Kính Hiển Vi STED Đầu Tiên Tại Nước Đức 
 
Sau khi đăng bài tường trình, Stefan W. Hell được mời đến làm việc tại Viện Max Planck về 
ngành Sinh Lý Hóa Học ở thành phố Gottingen, nước Đức.  Những năm sau đó, ông biến khái 
niệm của mình thành sự thực; ông đã chế ra kính hiển vi STED.  Trong năm 2000, ông đã chứng 
minh sáng chế của mình qua hình ảnh vi khuẩn “E. coli” ở độ phân giải chưa từng đạt được trong 
bất cứ một kính hiển vi quang học nào (Hình 3). 
 
 

 
Viện Max Planck về ngành Sinh Lý Hóa Học ở 
thành phố Gottingen, nước Đức 
{www.mpg.de} 

 

 
Hình 3: Hình ảnh đầu tiên sử dụng kính hiển vi 
STED.  Bên trái, một loại vi khuẩn “E. coli” 
chụp bằng kính hiển vi quang học thông 
thường; bên phải, vi khuẩn “E. coli” chụp bằng 
kính hiển vi STED.  Độ phân giải của hình 
STED tốt hơn gấp ba lần.  Hình ảnh lấy từ 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97: 8206-8210 
{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chem
istry/laureates/2014/}. 

 
Trong khi cách của Stefan W. Hell qua kính hiển vi STED dựa theo sự thu thập nhiều hình ảnh 
nhỏ để tạo ra một hình ảnh lớn, thì cách của William E. Moerner và Eric Betzig đòi hỏi sự chồng 
chất của nhiều hình ảnh lên nhau.  Eric Betzig và William E. Moerner hai người với sự hiểu biết 
khác nhau đã góp phần trong việc khám phá sự chồng chất hình ảnh này.  Việc khám phá này là 
do William E. Moerner đã thành công trong việc phát hiện một phân tử huỳnh quang đơn (single 
fluorescent molecule). 
 

Cách Thức Của William E. Moerner 
 
Trong hầu hết các phương pháp hóa học, ví dụ như đo lường tính hấp thụ và huỳnh quang, các 
nhà khoa học nghiên cứu hàng triệu phân tử cùng một lúc.  Kết quả của những thí nghiệm như 
vậy là tính hấp thụ và huỳnh quang trung bình, không phải của từng phân tử.  Các khoa học gia 
vẫn từng mơ ước phải chi họ có thể đo lường từng phân tử một, vì càng chi tiết hơn thì kiến thức 
hiểu biết càng rộng lớn hơn, ví dụ như làm thế nào bệnh tật phát triển. 
 
Vì vậy, vào năm 1989, William E. Moerner là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới đo lường được 
tính hấp thụ của một phân tử đơn, đó là một khám phá quan trọng.  Vào thời điểm đó ông đang 
làm việc tại trung tâm nghiên cứu của hãng IBM ở thành phố San Jose, tiểu bang California, 
USA.  Sự khám phá của William E. Moerner đã mở cánh cửa cho một tương lai mới và là một 
động lực thúc đẩy các nhà hóa học chuyển sự chú ý của họ đến các phân tử đơn.  Một trong 
những hóa học gia đó là Eric Betzig, thành tích của ông sẽ được nói đến sau đây. 
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Tám năm sau William E. Moerner bước một bước tiến trên con đường đi tới kính hiển vi đơn 
phân tử, dựa trên sự khám phá về chất “protein” huỳnh quang màu xanh lá cây {Green 
Fluorescent Protein (GFP), giải Nobel Hóa Học 2008}. 
 

Đèn Phân Tử Bật Và Tắt 
 
Năm 1997 William E. Moerner đến dạy tại Đại Học California ở thành phố San Diego, tiểu bang 
California, USA, nơi Roger Y. Tsien, người đoạt giải thưởng Nobel về Hóa Học năm 2008, đang 
cố gắng dùng GFP để huỳnh quang hóa các “protein” khác thành đủ loại màu như cầu vòng.  
Chất “protein” huỳnh quang màu xanh lá cây được cấy ra từ một loại cá “jelly” huỳnh quang và 
cái hay của chất này nằm trong khả năng của nó làm cho những “protein” khác bên trong tế bào 
trở nên nhìn thấy được.  Sử dụng kỹ thuật về “gene” các nhà khoa học ghép “protein” huỳnh 
quang màu xanh lá cây vào các “protein” khác.  Chính ánh sáng màu xanh lá cây làm cho chúng 
ta thấy chính xác vị trí các ghép “protein” ở trong tế bào. 
 
 

 
IBM, thành phố San Jose, tiểu 
bang California, USA {www-
03.ibm.com} 
 

 
cầu vòng {en.wikipedia.org} 

 

 
Đại Học California, thành phố 
San Diego, tiểu bang 
California, USA 
{www.ucsd.edu} 
 

 
Bell Laboratories, thành phố 
Murray Hill, tiểu bang New 
Jersey, USA 
{en.wikipedia.org} 

 
Roger Y. Tsien (1952-), Giải 
Nobel Hóa Học 2008 về sự 
khám phá Green Fluorescent 
Protein (GFP) 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/chemistry/laureates
/2008/tsien-facts.html} 

 
William E. Moerner còn phát hiện ra rằng sự phát huỳnh quang của một biến thể của GFP có thể 
được bật lên và tắt đi theo ý muốn.  Khi ông kích thích một ghép “protein” với ánh sáng có làn 
sóng 0,000,000,488 metre thì ghép “protein” đó bắt đầu phát huỳnh quang, nhưng sau một thời 
gian thì nó mờ đi.  Bất kể số lượng ánh sáng ông kích thích thêm vào “protein” đó, nó không còn 
phát huỳnh quang nữa.  Tuy nhiên, nếu ông kích thích với ánh sáng có làn sóng 0,000,000,405 
metre thì ghép “protein” đó lại phát huỳnh quang trở lại với làn sóng 0,000,000,488 metre. 
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William E. Moerner phân tán các ghép “protein” trên một cái dĩa với khoảng cách giữa mỗi 
“protein” lớn hơn độ phân giải Abbe (0,000,000,2 metre).  Một khi các ghép “protein” bị phân 
tán rải rác, một kính hiển vi quang học thông thường có thể phân biệt được ánh sáng từ các phân 
tử riêng lẻ - chúng giống như những đèn nhỏ chớp lên chớp xuống liên tục.  Kết quả này đã được 
công bố trên tạp chí khoa học Nature xuất bản vào năm 1997. 
 
Với khám phá này William E. Moerner chứng minh rằng chúng ta có thể kiểm soát huỳnh quang 
của từng phân tử.  Và sự khám phá này cũng giải quyết một vấn đề mà Eric Betzig đã gặp phải 
hai năm trước đó. 
 

Cách Thức Của Eric Betzig 
 
Cũng như Stefan W. Hell, Eric Betzig luôn nghĩ đến làm thế nào để vượt qua độ phân giải Abbe.  
Vào đầu thập niên 1990, ông sử dụng một loại kính hiển vi quang học cận trường tại Bell 
Laboratories ở tiểu bang New Jersey, USA.  Trong kính hiển vi này một tia sáng được phát ra từ 
một bóng đèn cực kỳ mỏng và nhỏ chiếu vào một tế bào đặt cách tia sáng chỉ vài 0,000,000,001 
metre - nhỏ hơn độ phân giải Abbe (0,000,000,2 metre).  Eric Betzig đã phát hiện huỳnh quang 
trong từng phân tử qua kính hiển vi cận trường, tương tự như sự khám phá của William E. 
Moerner.  Tuy nhiên loại kính hiển vi này có nhược điểm.  Đó là, vì ánh sáng phát ra quá yếu 
nên rất khó hình dung được cấu trúc ở bên trong tế bào. 
 
Thế là vào năm 1995 Eric Betzig bỏ, không dùng kính hiển vi cận trường nữa, và ông rời Bell 
Laboratories.  Mặc dầu kết thúc sự nghiệp nghiên cứu của mình tại Bell Labs, độ phân giải Abbe 
vẫn còn trong tâm trí của ông.  Trong một buổi sáng đi bộ của một ngày mùa đông lạnh lẽo Eric 
Betzig bỗng chợt có một ý tưởng mới; vượt qua độ phân giải Abbe bằng cách dùng các phân tử 
với tính chất khác nhau: phát sáng với màu sắc khác nhau. 
 
Ông bắt đầu suy nghĩ xem một kính hiển vi thông thường có thể mang lại độ phân giải cao nếu 
các phân tử khác nhau tỏa sáng với màu sắc khác nhau, chẳng hạn như màu đỏ, màu vàng và 
màu xanh lá cây.  Ý tưởng của Eric Betzig là dùng kính hiển vi để đăng ký một hình ảnh cho mỗi 
màu.  Nếu tất cả các phân tử cùng một màu bị phân tán và cách nhau đúng độ phân giải Abbe, vị 
trí của chúng được xác định rất chính xác.  Kế đến, khi những hình ảnh cho mỗi màu được chồng 
chất lên nhau, hình ảnh toàn thể sẽ có một độ phân giải tốt hơn so với độ phân giải Abbe, và các 
phân tử màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá cây sẽ phân biệt được ngay cả khi khoảng cách của 
chúng chỉ là một vài 0,000,000,0001 metre.  Tuy nhiên, phương pháp chồng chất hình ảnh này 
đòi hỏi phải có rất nhiều phân tử với tính chất quang học riêng biệt.  Năm 1995 Eric Betzig xuất 
bản ý tưởng của mình trên tạp chí Optics Letters. 
 

Green Fluorescent Protein (GFP) 
 
Sau năm 1995 Eric Betzig đi làm cho hãng của thân phụ ông, không còn nghiên cứu gì nữa.  
Bỗng một ngày niềm khao khát về nghiên cứu khiến cho ông đọc các tài liệu khoa học, và lần 
đầu tiên ông có dịp đọc qua bài viết về chất “protein” huỳnh quang màu xanh lá cây {Green 
Fluorescent Protein (GFP)}.  Nhận xét rằng có một loại “protein” làm cho các “protein” khác có 
thể nhìn thấy bên trong tế bào đưa Eric Betzig nghĩ đến cách vượt qua độ phân giải Abbe. 
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Năm 2005, ông tình cờ khám phá những “protein” huỳnh quang có thể được kích thích theo ý 
muốn, tương tự như sự kích thích huỳnh quang của từng phân tử mà William E. Moerner phát 
hiện vào năm 1997.  Eric Betzig nhận ra rằng đây là loại “protein” rất cần để thực hiện ý tưởng 
của mình đăng trong Optics Letters năm 1995.  Các phân tử huỳnh quang không cần phải có màu 
sắc khác nhau, chỉ cần phát sáng vào những thời điểm khác nhau. 
 

Chồng Chất Các Hình Ảnh Lên Nhau 
 

 
Hình 4: Nguyên Tắc của Kính Hiển Vi Đơn Phân Tử 
{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/} 
 
Năm 2006, chỉ một năm sau, Eric Betzig cùng một số khoa học gia dùng các “protein” huỳnh 
quang để chứng minh ý tưởng của ông trong một cuộc thí nghiệm.  Họ ghép các “protein” huỳnh 
quang vào màng bao bọc “lysosome”, trạm tái chế của tế bào.  Sau đó sử dụng một tia sáng để 
kích thích các “protein” huỳnh quang, nhưng vì tia sáng quá yếu chỉ một phần nhỏ bắt đầu phát 
sáng.  Với số lượng nhỏ, Eric Betzig xếp đặt chúng cách nhau một khoảng cách lớn hơn độ phân 
giải Abbe, 0,000,000,2 metre.  Do đó vị trí của mỗi “protein” phát sáng có thể được đăng ký rất 
chính xác trong kính hiển vi.  Sau khi nhóm “protein” không còn phát sáng nữa, các nhà khoa 
học kích thích một nhóm mới.  Một lần nữa, vì tia sáng quá yếu nên chỉ một phần nhỏ “protein” 
bắt đầu phát sáng, và rồi một hình ảnh mới được đăng ký. Thủ tục này sau đó đã được lập đi lập 
lại nhiều lần (Hình 4). 
 
Khi Eric Betzig chồng các hình ảnh lên nhau, ông thấy một hình ảnh của màng “lysosome” rất rõ 
nét (Hình 5).  Độ rõ tốt hơn độ phân giải Abbe 0,000,000,2 metre.  Sau đó Eric Betzig viết một 
bài tường trình về cuộc thí nghiệm của ông đăng trên Science vào năm 2006. 
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Hình 5. Các hình ảnh đầu tiên về màng “lysosome” Eric Betzig chụp qua kính hiển vi đơn phân 
tử.  Ở bên trái là hình ảnh chụp bằng kính hiển vi thông thường.  Phía bên phải là hình ảnh của 
màng “lysosome” có nét rõ rệt chụp qua kính hiển vi đơn phân tử, độ rõ tốt hơn nhiều so với độ 
phân giải Abbe 0,000,000,2 metre.  {Hình ảnh trích từ Science 313: 1642-1645}. 
 

Soi Những Vật Nhỏ Nhất Trong Sự Sống 
 
Các phương pháp Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner khám phá đã được dùng 
trong kỹ nghệ chế tạo nhiều loại kính hiển vi và chúng hiện đang được sử dụng trên khắp thế 
giới.  Ba khoa học gia cùng với các bạn đồng nghiệp ngày càng đông vẫn tích cực nghiên cứu để 
tối tân hóa kính hiển vi.  Khi họ soi kính hiển vi vào những vật nhỏ nhất trong sự sống, họ giúp 
chúng ta nhìn xa hiểu rộng về sự sống.  Nhờ kính hiển vi, Stefan W. Hell nhìn thấy rõ ràng chi 
tiết bên trong tế bào thần kinh ngõ hầu hiểu rõ hơn các khớp thần kinh não.  William E. Moerner 
nghiên cứu các “protein” có liên quan đến bệnh “Huntington”.  Eric Betzig theo dõi sự phân chia 
tế bào trong “embryo”.  Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ.  Một điều chắc chắn, ba khoa 
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học gia đoạt giải thưởng Nobel về Hóa Học năm 2014 đã đặt nền móng cho sự mở mang kiến 
thức có tầm quan trọng nhất đối với nhân loại. 
 
 

 
Lysosome {www.emaze.com} 

 

 
Huntington’s disease 
{www.nytimes.com} 

 

 
Embryo 
{embryo.soad.umich.edu} 

 
 

 
{http://www.nobelprize.org/n
obel_prizes/chemistry/laureate
s/2014/} 

 

 
Viện Y-Khoa Howard 
Hughes, thành phố Ashburn, 
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Đại Học Stanford, thành phố 
Stanford, tiểu bang California, 
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VTT Hà Mạnh Chí (1967-1974) 
Grapevine, Texas, USA 
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Lời Nguyện 

 

 
{fineartamerica.com} 
 
Đêm vắng mênh mang thả xuống lòng 
Mẹ ơi lời nguyện rớt qua song 
Hồn con như bóng con cò trắng 
Thơ thẩn bay qua những cánh đồng 
 
Ngày tháng sao mà trôi rất mau 
Con làm cho mẹ được gì đâu 
Chúng con, những đứa con hư quá 
Để mẹ quanh năm luống thảm sầu 
 
Mẹ hỡi con thương mẹ rất nhiều 
Từng mùa lá rụng mắt đăm chiêu 
Dõi theo những bước chân yêu dấu 
Vì mẹ, ra đi có những chiều … 
 
Để lại trên đời những đứa em 
Gieo buồn cho mẹ khóc thâu đêm 
Trời ơi, những nấm mồ vinh dự 

Lòng mẹ, bao giờ mới có thêm? 
 
Con dại vui chơi suốt tháng ngày 
Chợt nhìn thấp thoáng bóng hoa mai 
Mùa đông rét mướt chừng đang đến 
Áo mỏng không che ấm mẹ gầy 
 
Chúng con hư quá mẹ yêu ơi 
Quên mẹ đang đau giữa cuộc đời 
Chẳng biết gia đình hương khói nhạt 
Vẫn cười theo bóng sắc xuân tươi 
 
Tim mẹ phân chia mấy đoạn sầu 
Một dòng suối lệ chảy về đâu 
Quanh co uốn khúc trong lòng mẹ 
Mẹ hỡi, bao giờ mẹ hết đau 
 
Còn đợi mong gì ở chúng con 
Đắm chìm trong ảo mộng vàng son 
Con ngoan của mẹ giờ đâu nhỉ 
Để mẹ muôn thu vẫn héo mòn 
 
Lấp lánh sao băng tận cuối trời 
Xinh như từng giọt lệ hoa rơi 
Mẹ ơi, con chấp tay cầu nguyện 
Con quyết xin tô đẹp cuộc đời 
 
Con quyết xin dâng mẹ trọn đời 
Mẹ cười đi mẹ, mẹ hiền ơi 
Chân trời đã ửng màu son phấn 
Anh chị chừng nghe thấu những lời … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 14 tháng 3 năm 1961 
 

 
{www.shutterstock.com} 
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Mai Nở Muộn 

 

 
{www.flickr.com} 
 
Mùa đã sang rồi, trăm sắc phai 
Cành nghiêng lả lướt một mình mai 
Lộc xanh khoe tuổi xuân đang độ 
Nụ tía chờ sương gió cởi hài 
Mấy giọt trăng vàng rơi xuống áo 
Một nàng hoa chúa ngự lên ngai 
Giữa khi đời tiễn xuân vào mộng 
Một thoáng thanh cao đẹp tháng ngày 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 28 tháng 1 năm 1963 
 

 
{www.rv-orchidworks.com} 
 

 
Đi Từ Phương Tây 

(Tháng 7) 
 

 
{wallpapers111.com} 

 
Con phượng hoàng Minerve 
Chiều tà cất cánh bay 
Lao mình trong bóng tối 
Thăm thẳm kiếp lưu đày 
Vẫy vùng đôi cánh rộng 
Loài kên quạ hăng say 
Con tim người dãy dụa 
Bàng hoàng một chân mây 
 
Lạc loài dăm ánh lửa 
Thoi thóp sưởi mùa đông 
Đàn cô đơn nức nở 
Họa mi khóc trong lồng 
Bơ phờ đôi cánh nhạn 
Bình minh chẳng quay về 
Người chăn cừu phiêu lãng 
Bờ vực thẳm hôn mê 
 
Vung bàn tay phù thủy 
Từ đáy thẳm thâm u 
Đẩy lên loài ngạ quỷ 
Khua vũng đen ao tù 
Đàn chiên lành mê mị 
Cuồng loạn khúc hoan ca 
Đâu đây đời nguyên thủy 
 
Rạng đông, người say ngủ 
Hay chết đã xanh mồ? 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
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Hòa Bình 

 
Ta thấy rồi chân lý … 
Chỉ lửng lờ trên nửa vành môi 
Hận thù dài hơn vạn kỷ 
Thanh bình, những thoáng mây trôi 
 
Ta đã biết 
Sống ở đời mang phận người tha thiết 
Tìm trong từng khoảnh khắc một thiên thu 
 
Hòa bình ơi, 
Thức dậy làm người 
Đừng làm con chim nhỏ 
Một thoáng mơ hồ trong cánh gió 
Tim nhân loài réo gọi mãi không nguôi 
 
Dậy đi thôi, thức dậy tự trong nôi 
Chan hòa như nắng mới 
Ủ trên cánh đồng xanh 
Dậy thật êm ngây ngất với mộng lành 
Giọt sương sớm gieo mình trên biển rộng 
Bước nhung lụa dìu theo từng nhịp sống 
Thở vào hồn vũ trụ và quên tên 
Người gọi là tha thứ 
Người gọi là nương tựa 
Người gọi là yêu đương 
Người gọi là minh nhân 
Người gọi là vô dục 
Người gọi là hạnh phúc … 
 
Ta khát khao nhưng mà ta vẫn biết … 
Người chỉ hiện hình qua bàn tay phù thủy 
Con đẻ của đau thương 
Treo giá thách bạo tàn 
Thoáng vào đời những giấc mơ ngắn ngủi 
Rồi lụi tàn trong lửa đỏ cuồng điên … 
- Ôi Hòa Bình chỉ có tự trong tim! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
Ngày 17 tháng 3 năm 1987 
 

 
Hão Huyền 

 

 
{impracticable.deviantart.com} 
 
Bao lần động mối thương tâm 
Ngẩn ngơ lại hỏi trăm năm là gì 
Tỉnh say một cuộc tình si 
Mê cung chẳng biết lối đi nẻo về 
Hoang đường mê một cơn mê 
Buồn vui sướng khổ giấc kê cũng tàn 
Phận trần gian, phận ly tan 
Hợp rồi chỉ để vô vàn cách xa 
Tháng năm nào chẳng phôi pha 
Mà sao cứ tưởng như là thiên thu 
Bám vào những mảy phù du 
Mà sao cứ ngỡ chân như vĩnh hằng 
Trong ta hữu hạn hoang mang 
Trong ta vô hạn phải chăng hão huyền 
Hõa huyền mọi thứ hão huyền 
Thì thôi cứ mặc hồn nhiên bốn mùa 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Sài Gòn, Việt Nam 
 

 
{aquitius.deviantart.com} 

 



Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2015          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

HY VỌNG 24/? 

 
Biển 

 

 
{dulichgo.blogspot.com} 
 
Tan mau hơn cả một kiếp người 
Những ngọn sóng bạc đầu ta vẫn ngắm 
Cả mầu xanh thăm thẳm 
Cũng luân hồi nhanh hơn thoáng mây trôi 
Nhưng … 

vô lượng kiếp phù du ấy 
lại ngang nhiên nói với ta về cái vĩnh hằng 
một cái gì tưởng chừng đời đời tồn tại 

chẳng đổi thay 
Nét trầm tư … 

… mênh mang xa vời vợi 
Vẻ uy hùng … 

vươn mình lên phơi phới 
Vừa dịu dàng khoan dung 
Vừa đắm say cuồng nộ 
Phải chăng chính là biển? 
Cái hư danh xem ra đã vĩnh hằng, 
nương tựa những phù du 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Bãi Trảng, Phan Thiết, Vietnam 
Ngày 18 tháng 6 năm 1997 
 

 
Vui Suốt Thiên Thu 

 

 
{www.room4art.com} 
 
Trời đã vào đông lâu lắm rồi 
Lữ hành, dừng bước nghỉ ngơi thôi 
Lênh đênh thuyền nhỏ mà thanh thoát 
Thăm thẳm đường xa cứ rã rời 
Xuân hết mượt mà hong mái tóc 
Sao còn lấp lánh đọng bờ môi 
Về đâu? Chẳng biết! Thơ, thơ gọi 
Vui suốt thiên thu một cõi đời 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 7 tháng 1 năm 2001 
 

 
{www.flickr.com} 
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Yên Bình 

 

 
{goharvest.net} 
 
Thật ra nào biết gì đâu 
Chỉ tin vào đấng trời cao nhiệm mầu 
Thành tâm hết dạ nguyện cầu 
Cho người đã khuất trước sau yên bình 
Cầu xin cho cả phận mình 
Vô thường đã rõ, mặc tình bể dâu 
Sầu đau thì cứ sầu đau 
Muốn đừng thì cũng qua mau thôi mà 
Buồn vui sướng khổ như hoa 
Thích thì cứ ngắm, lìa xa cũng lìa 
Nghĩ gì đến chuyện mai kia … 
Lòng lành trời cũng chở che, yên bình 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 11 tháng 1 năm 2001 
 

 
{napiremeny.blog.hu} 
 

 
Thơ Thẩn Trong Chiêm Bao 

 

 
{www.castlegalleries.com} 
 
Người thơ, người cũng thế hay sao? 
Đời biết tin ai được nữa nào? 
Lấp lững, quanh co, lời mặc khách? 
Hão huyền, vờ vẫn, hứng quỳnh dao? 
Thì ra thuở ấy tình không thật 
Ừ nhỉ, bây giờ giá cũng cao! 
Thôi thế đành thôi … sao cứ vậy 
Cứ là thơ thẩn trong chiêm bao! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 12 tháng 1 năm 2001 
 

 
{www.buy-fineart.com} 
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Tháng Năm Dù Đã … 

 

 
{funmozar.com} 
 
Trời đã lạnh rồi, lòng có hay? 
Vui chơi, ca hát suốt đêm ngày 
Đốm hồng nóng bỏng hồng băng giá 
Tia ấm nồng nàn ấm khói mây 
Đàn lẻ vào đâu, hòa tiết tấu? 
Tình suông có lúc lắng u hoài! 
Tháng năm dù đã phai màu thắm 
Lòng vẫn tưng bừng muôn đóa mai 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 29 tháng 1 năm 2001 
 

 
{1ms.net} 
 

 
Xuân Mai 

 

 
{www.aihuucongchanh.com} 
 
Ngày xưa, Xuân chỉ một cành mai 
Tết đến lòng nao nức đón mai 
Phố chợ, nào hồng, nào thược dược 
Lề đường có cúc, có hoàng mai 
Hoa vàng, hoa đỏ, cây trồng chậu 
Nụ tía, nụ xanh, cành bó mai 
Chen chúc chỉ tìm đâu một nhánh 
Đơm đầy hứa hẹn những ngày mai 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 29 tháng 1 năm 2001 
 

 
{www.talawas.org} 
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Lời Riêng Cho Lam 

 

 
{www.clker.com} 

 
1. Con không hành nghề bác sĩ 
Con không có việc ở nhà thương 
Nhưng con có trái tim, bàn tay và tuệ trí 
của lương y, 
và rất cần cho đời sống bình thường 
của mọi người, không phải mỗi lúc 

đều có sức 
và có đủ thì giờ 

để chực chờ 
trong bệnh viện … 

nhất là đôi khi rất cần được trò chuyện 
Người thầy thuốc lại chẳng muốn nghe 
 
2. Con có trái tim, bàn tay và tuệ trí 
của một bác sĩ 
một bác sĩ cho riêng Cô 
một bác sĩ cho gia đình thân thương nhỏ bé … 
cho tất cả chúng ta … 
 
3a. Con chính là bác sĩ 
Có cần gì áo “blouse” và bệnh viện 
Như Cô đã từng là cô giáo 
Không mái trường, không bục giảng 
Không phấn trắng bảng đen … 
 
3b. Con không có bệnh nhân 
Như Cô không có học trò 
Chúng ta chỉ có những người bạn đồng hành 
Cùng nhau đi vỡ đất hoang 
Cũng có một ngày, một khoảnh khắc, địa đàng 
Hoa tình yêu bừng nở 
Dù chỉ một lần 
Trong suốt thiên thu 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 27 tháng 2 năm 2001 
 

 
Lời Cho Chính Và Lam 

 

 
{www.orangebeachartcenter.com} 

 
1. Con, 
bàn tay con, bàn tay nghệ sĩ 
Đã vẽ cho đời một chiếc lá xanh 
Một chiếc lá xanh đong đưa mãi trên cành 
Giữ chặt lấy mùa xuân khi bóng xế … 
 
2. Lá vẽ, 
Lá căng đầy nhựa sống 
Có khác gì chiếc lá thật trên cây? 
 
3. Thuốc men, đôi khi … xem chừng 
như vô vọng … 
Duy yêu thương tràn đầy 
Duy bàn tay tận tụy 
Duy trái tim, bàn tay nghệ sĩ 
mới thật là thần dược, tiên đơn 
 
4. Xin cám ơn các con, 

những tấm lòng chân chính 
Xin cám ơn, 
trong suốt buổi chiều tà 
và cả những ngày mai vô định … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 27 tháng 2 năm 2001 
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Lời Cho Sơn Và B. Huyền 

 

 
{cliparts.co} 
 
Con cũng là người áo trắng 
Dù con khoác áo hoa màu 
Những ngày mọi người đi vắng 
Mình con xoa dịu cơn đau … 
 
Xin gởi đến con lời cảm tạ 
Nhân ngày “người thầy thuốc” hôm nay 
Không có hoa, chỉ vài giọt sương mai 
Thân thương tặng những bàn tay hoa nở … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 7 tháng 2 năm 2001 
 

 
{cliparts101.com} 

 

 
Tình Như Sương Bay …! 

 

 
{commons.wikimedia.org} 
 
Tình như sương bay! 
Tình vẫn đong đầy! 
Tình nào … chẳng nặng! 
Tình nào không say! 
 
Thương con sông sâu 
Sông chảy về đâu? 
Nhớ mây bạc đầu 
Mây trôi phương nào? 
Tình nào không đau? 
 
Muốn thôi đừng đau 
Muốn thôi chẳng sầu 
Đêm, cứ đêm trăng sáng! 
Trời, vẫn trời đầy sao! 
Chiêm bao, … thì còn đó chiêm bao! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 3 tháng 3 năm 2001 
 

 
{www.flickr.com} 
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Mưa Sa 

 

 
{www.hdwallpapersinn.com} 
 
Người đi đâu quên nhà 
Nước lìa nguồn trôi xa 
Lá không rơi về cội 
Trời bão táp mưa sa 
 
Xin cho người về nhà 
Xin nước đừng trôi xa 
Xin lá rơi về cội 
Ngừng bão táp mưa sa 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 5 tháng 3 năm 2001 
 

 
{newartcolorz.com} 
 

 
Đầy Tràn 

 

 
{www.thewallpapers.org} 
 
Hồ say chất ngất rồi trăng ạ 
Đừng đổ thêm vào những mảnh đau 
Làm sao ngăn nổi ngàn con sóng 
Một chút heo may cũng chực trào 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 28 tháng 3 năm 2001 
 

 
{www.trekearth.com} 
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Quốc … Quốc … 

 

 
{www.birdingafrica.com} 
 
Chim kêu quốc quốc 
Trôi dạt phương xa 
Xưa kia nhớ nước 
Mong quay về nhà 
 
Chim kêu quốc quốc 
Bay tận phương xa 
Muôn giây ràng buộc 
Đâu chẳng là nhà 
Xa rồi … thật xa … 
 
Chim kêu quốc … quốc 
Đùa thôi chim ơi 
Lòng đã hiểu rồi 
Cũng trời cũng đất 
Một phận người thôi 
 
Tình yêu đã nở 
Một đóa mai-khôi 
Chỉ xin một lời 
Cố hương còn đó 
“Biển nhớ” chưa vơi … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 29 tháng 3 năm 2001 
 

 
Mong 

 

 
{brokenheartsanonymous.com} 
 
Nghe tiếng xe ngưng đậu trước nhà 
Vội vàng nhỏm dậy chạy tuôn ra 
Ngỡ ngàng khựng lại trong khung cửa 
Khách lạ qua đường lại nhấn ga … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 1 tháng 4 năm 2001 
 

 
{www.jimmywinokur.com} 
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Thuở Nào Con Nhớ 

 

 
{www.elephantjournal.com} 
 
Thương biết mấy một thuở nào con nhớ 
Suối thì thầm hoa cỏ cũng tri âm 
Mây xanh bay sóng trắng vỗ ngàn năm 
Lời thơ dại hòa với lòng nguyên thủy 
 
Lâu lắm rồi thuở xưa nào con nhớ 
Lâu lắm rồi xanh lối cỏ hư không 
Dù xôn xao tình tự búp hoa hồng 
Đêm trừ tịch hoa vàng còn mộng mị … 
 
Xa lắm rồi thuở nào con còn nhớ 
Thuở bốn mùa bỏ ngỏ, tuổi trăng sao 
Xuân hôm nay trôi dạt đến phương nào? 
Không một mảng dư âm thời con nhớ … 
 
Biển còn đó, tiếng cười ai … còn nhớ … 
Sóng ùa vào trắng xóa buổi chiều đông 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 6 tháng 4 năm 2001 
 

 
{pad.loveitsomuch.com} 

 

 
Sinh Sinh 

 

 
{wallippo.com} 
 
Chiều đông một bếp lửa hồng 
Lòng xuân một cõi hư không lạnh lùng 
Một dòng trôi chảy không cùng 
Cỏ xanh xanh mượt, giá trong trong ngần 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 6 tháng 4 năm 2001 
 

 
{www.publicdomainpictures.net} 
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Tay Đau 

 

 
{www.shutterstock.com} 
 
Tay đau nắm giữ xuân tàn 
Tay đau nhặt những lá vàng tả tơi 
Lòng thầm gọi lá xanh ơi 
Mùa thu đã vội đến rồi hay sao? 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 7 tháng 4 năm 2001 
 

 
{www.salon.com} 
 

 
Biển Đau 

 

 
{123hdwallpapers.com} 
 
Biển còn mơ cánh hải âu 
Đàn chim mộng đã lớn mau thân cò 
Biển đau nghiền nát đợi chờ, 
vùi sâu khát vọng 

Bãi bờ sóng reo! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 7 tháng 4 năm 2001 
 

 
{japantravelcafe.com} 
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Điều Kỳ Diệu Của Một Loài Chim 

 

 
{animals-pics.com} 
 
Biển đã ngàn năm quằn quại 
Đã đầy tràn thống khổ một loài chim 
Một loài chim mà mãnh vỡ đôi tim 
Làm tan nát bời bời lòng đại hải 
 
Vách đá cũng nhiều khi rướm máu 
Những hình hài nhỏ xíu vỡ thương đau 
Nỗi oan tình chất ngất tận trời cao 
Không sao hiểu bỗng vì đâu giông bão 
 
Không sao hiểu bỗng vì đâu 
Không còn tổ ấm 
Cũng không còn những trứng mộng yêu đương 
Những đôi chim kêu thương 
Không có lời, 
Cũng không nước mắt 
Để than trách cuộc đời 
Những đôi bạn chung tình 
Đã cùng nhau liền cánh 
Rũ bỏ kiếp phù sinh 
 
Biển đã đau niềm đau loài hải yến 
Vách đá buồn thương cảm những đôi chim 
Người vô tình … người bao nỡ … không tim? 
Đánh cắp mãi những diệu kỳ của biển! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 8 tháng 4 năm 2001 
 

 
Đau 

 

 
{www.npr.org} 
 
Sao ta đau mãi muôn loài 
Đau con chim yến, đau hoài, ngẩn ngơ 
Đau con chó nhỏ dại khờ 
Phút giây khủng khiếp bên lò sát sinh 
 
Ngẫm ra mình lại thương mình 
Sao không nhớ chữ lắm tình lắm oan … 
 
Đau gì đau khắp trần gian … 
Lại thêm cốt nhục muôn ngàn trùng xa 
Tình đời có lúc phôi pha 
Nhớ anh, lòng lại xót xa trăm bề 
Tình đời thôi lại đê mê 
Muôn dây thôi lại lê thê buộc vào … 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 8 tháng 4 năm 2001 
 

 
{rasheedclarke.com} 
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Đừng Đau 

 

 
{www.psychologytoday.com} 
 
Đừng đau! thôi nhé! đừng đau! 
Dửng dưng mà ngó bể dâu luân hồi 
Tim không dứt nổi tình người … 
Thì thôi giữ lại tiếng cười mà chơi 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 10 tháng 4 năm 2001 
 

 
{acttwomagazine.com} 
 

 
Lời Kinh Cầu 

 

 
{www.campusrenewal.org} 
 
1. Con chắp hai tay 

Trái đất này là thánh địa 
Con dâng lời xưng tụng Người, Thượng Đế, 
Đấng chí tôn tạo dựng thế gian này 
Biết bao kỳ diệu! 
 
2. Trong ngôi nhà bình yên, con dâng lời ước 
nguyện 
Xin Người thu hồi từ những trái tim: 
Tham, Sân, Thù Hận, 
Cho nhân loại hòa bình 
Chẳng còn những tàn sát cuồng điên 
 
3. Trên mảnh đất yên bình, con dâng lời thỉnh 
nguyện 
Xin Người nguôi cơn thịnh nộ, 
Thôi giông tố 
Thôi đất lở, băng tan 
 
4. Trong ngôi nhà yên ấm, con dâng lời van 
xin 
a) Có tiếng cười, tiếng nói 
có bếp lửa hồng 
thắp sáng những căn phòng băng giá 
cô quạnh những mùa đông 
b) Có vòng tay âu yếm, siết chặt vào lòng 
tuổi thơ không sữa ngọt, 
đơn côi, tàn tật, 
đời đã bỏ quên 
trong vuông rào phước thiện 
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5a) Trước biển mênh mông, con dâng tiếng 
kêu thương của một loài chim, 
có trái tim 
thật kỳ diệu 
có phải vì thế mà bể khổ cũng trầm luân? 
5b) Trong rừng sâu thẳm, con dâng tiếng rên 
dài 
của các loài muông thú 
không biết khóc, nhưng da thịt vẫn đau 
5c) Giữa phố xá đường rộng nhà cao, con 
dâng ánh mắt u sầu 
những sinh vật 
chẳng hiểu vì đâu, 
gắn bó với đời, vẫn bị đời phụ bạc 
những giây phút kinh hoàng, 
những vòng dây oan nghiệt … 
 
6. Lạy Thượng Đế 
a) Con xin người tái tạo trần gian 
lấy lại những gì làm đau đớn con tim 
xin Người cho muôn loài sinh vật 
có đủ thức ăn 
từ những gì vô tri vô giác 
xin Người thu hồi những cơn thèm khát 
ăn uống cầu kỳ, 
những nhu cầu ăn thịt! 
b) Trên thánh địa, con dâng lời xưng tụng 
hồng ân kỳ diệu nhất 
Người đã ban cho … 
chính là trái tim biết yêu thương 
một mai nhân gian tái tạo, 
chỉ xin người … 
cho đời là bể yêu thương 
xin Người hủy bỏ mọi đau thương 
với quyền lực vô biên, Người làm nên tất cả 
c) Con yếu hèn dám chối từ trái đắng, 
chỉ xin Người mật ngọt 
chỉ xin Người 
cho đời là bể yêu thương 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 30 tháng 4 năm 2001 
 

 
Quà Vô Giá 

 

 
{bestinspired.com} 
 
Tình Phú đó, Hạnh ơi, Hạnh có biết, 
Vì ai mà thơ Phú đẹp như mơ? 
Cô giang tay ôm hạnh phúc vô bờ 
Nhờ Hạnh nhé … một đóa hồng cho Phú! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 17 tháng 5 năm 2001 
 

 
{www.ftd.com} 
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Không Đã Có 

 

 
{riizuka.wordpress.com} 
 
Xây chùa để nói thế gian không 
Thiện ác xem ra được đánh đồng 
Có đã là không, không đã có 
Trong mà hóa đục, đục mà trong 
Tấm kia hiền đức gì hơn Cám 
Rắn nọ oai phong lại giống Rồng 
Mạng sống bẩy ba chùa mấy kiểng! 
Sắc không mà hoặc khó mà thông 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 3 tháng 6 năm 2001 
 

 
{wanderinghokies.com} 
 

 
Hoang Mang 

 

 
{en.wikipedia.org} 
 
Vào chùa niệm Phật bỗng hoang mang 
Nhớ tới người xưa tựa gốc lan 
Chùa có hay không? danh vẫn vọng? 
Phật không hay có? dục chưa tan? 
Sắc không thấu lý, lời kinh kệ! 
Không sắc nan hành, việc thế gian? 
Tâm giác giải trừ xong ác nghiệp? 
Thân không, không cả đỉnh cao sang? 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 3 tháng 6 năm 2001 
 

 
{www.chrisandchrisbreakfree.com} 
 



Đặc San Trung Học Võ Trường Toản 2015          Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản 

HY VỌNG 37/? 

 
Đâu Đây 

 

 
{feelgrafix.com} 

 
Niềm vui trong phút giây 
Con chim líu lo hoài … 
Rồi … 

bỗng … 
… vẫn đông dài cô quạnh 
“Tình đã như sương bay”! 
 
Vùng trời nào chim bay …? 
Chim buông tiếng thở dài … 
 
Nghe chừng như … 

… đâu đây … 
Có mùi thơm nắng ấm 
Có mùi thơm cỏ cây 
Có nồng nàn men say … 

… đâu đây …! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 23 tháng 7 năm 2001 
 

 
{wallpaperswide.com} 
 

 
Xin Cho 

(Thương gởi Ngọc Thúy) 
 

 
{en.wikipedia.org} 
 
“Một lần gặp lại rồi thôi, 
Suối trôi đời suối; sông, đời sông, trôi!” 
Lời nghe buồn lắm thơ ơi 
Có hay bóng xế một đời nhớ thương? 
Hàng dầu dù đã tang thương 
Tiếng ru trong gió vẫn dường đâu đây 
Một lần đã cạn men say 
Xin cho còn có bèo mây trùng phùng 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 27 tháng 7 năm 2001 
 

 
{earthdreamsmagic.com} 
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Về Đâu? 

 

 
{wallhq.com} 

 
Giọt nước bạc lòng bỗng thấy đau 
Lắng nghe sóng vỗ bên sông nào 
Lắng nghe mê hoặc, giòng oanh liệt 
Bỗng gió mưa tràn ngập biển sâu 
Tình si dứt khúc đã từ lâu 
Cội nguồn đã muốn quên tên gọi … 
Giọt nước lạc loài … 

bỗng nhói đau 
 
Mây hỡi mây bay có biết sầu 
Có bao giờ hỏi phải về đâu …? 
Lìa nguồn cũng xót xa lòng lắm 
Lũ lụt theo giòng lại rất đau 
 
Mây hỡi mây bay chẳng biết sầu 
Chẳng bao giờ hỏi phải về đâu 
Thanh bình mây trắng tan giông bão 
Giọt nước hòa mình trong biển sâu 
Và thôi không biết đau 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 6 tháng 10 năm 2001 
Ngày 20 tháng 8 năm 2001 Âm Lịch Tân Tỵ 
 

 
{en.wikipedia.org} 

 

 
Ngút Ngàn Dặm Xa … 

 

 
{www.doceatdoc.com} 

 
Trời làm giông bão người đau 
Người làm giông bão người sao lạnh lùng? 
Con sâu, cái kiến, con trùng 
Con gián, con chuột có cùng nỗi đau? 
Xót con yến mãi vì đâu? 
Thương con chó nhỏ lòng sầu không nguôi 
Vậy mà … 

Một phút giây thôi … 
Thì ra … 

Vẫn một vũng đồi vô minh 
Bàn tay này đã vô tình 
Bàn tay này bỗng sát sinh chẳng sờn 
Trách gì đời cứ thiệt hơn 
Trách gì người cứ nổi cơn bạo tàn 
Lòng Trời đã muốn vậy chăng? 
Cho con hổ đói phải săn con mồi? 
Sống còn phải vậy mà thôi? 
Nhưng sao … 
lòng chẳng thảnh thơi được lòng 
Chí nhân chỉ một lời không! 
Trăm năm lẩn quẩn chưa thông mệnh trời? 
Bao nhiêu ràng buộc với đời 
Dòng vô ưu quá xa vời thế gian … 
Hạnh từ bi đã nát tan! 
Nhấc chân lên 

vẫn ngút ngàn dặm xa! 
 
GS Trần Thị Thanh Tâm 
Saigon, Vietnam 
Ngày 25 tháng 10 năm 2001 
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Giải Nobel Vật Lý 2014 

 
 

 
Isamu Akasaki 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/physics/laureates/2
014/akasaki-facts.html} 
 
Công dân Nhật Bản.  Sinh 
năm 1929 tại Chiran, Nhật 
Bản.  Tốt nghiệp Ph.D. 1964 
từ Đại Học Nagoya, Nhật Bản.  
Giáo sư tại Đại Học Meijo, 
Nagoya, và giáo sư nổi tiếng 
tại Đại Học Nagoya, Nhật 
Bản. 
 
http://en.nagoya-
u.ac.jp/people/distinguished_a
ward_recipients/nagoya_unive
rsity_distinguished_professor_
isamu_akasaki.html 

 

 
Hiroshi Amano 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/physics/laureates/2
014/amano-facts.html} 
 
Công dân Nhật Bản.  Sinh 
năm 1960 tại Hamamatsu, 
Nhật Bản.  Tốt nghiệp Ph.D. 
1989 từ Đại Học Nagoya, 
Nhật Bản.  Giáo sư tại Đại 
Học Nagoya, Nhật Bản. 
 
http://profs.provost.nagoya-
u.ac.jp/view/html/100001778_
en.html 

 

 
Shuji Nakamura 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/physics/laureates/2
014/nakamura-facts.html} 
 
Công dân Mỹ.  Sinh năm 1954 
tại Ikata, Nhật Bản.  Tốt 
nghiệp Ph.D. 1994 từ Đại Học 
Tokushima, Nhật Bản.  Giáo 
sư tại Đại Học California, 
Santa Barbara, California, 
USA. 
 
http://www.sslec.ucsb.edu/nak
amura/ 

 
(1) “Diode” Phát Ra Ánh Sáng Màu Xanh - Một Loại Ánh Sáng Mới Cho Nhân Loại 
 
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura được trao giải thưởng Nobel về Vật Lý năm 
2014 vì họ phát minh ra một nguồn ánh sáng mới không những tiết kiệm năng lượng mà còn thân 
thiện với môi trường sinh sống – đó là “diode” phát ra ánh sáng (Light-Emitting Diode - LED) 
màu xanh.  Theo như lời di chúc của Alfred Nobel, những ai có phát minh lợi ích nhất cho nhân 
loại sẽ được trao giải thưởng.  Bằng cách sử dụng “diode” phát ra ánh sáng màu xanh, bóng đèn 
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có thể được chế tạo ra theo một cách mới, và ngày nay chúng ta có bóng đèn không những sáng 
lâu hơn mà còn ít tốn điện hơn. 
 
 

 
“Diode” phát ra ánh sáng màu 
xanh 
{http://www.nobelprize.org/n
obel_prizes/physics/laureates/
2014/} 
 

 
Bảng dấu hiệu màu trắng sáng 
cho người đi xe đạp ở thủ đô 
Stockholm, Thụy Điển 
{http://www.nobelprize.org/n
obel_prizes/physics/laureates/
2014/} 

 

 
“Diode” phát ra ánh sáng màu 
xanh {www.elite-opto.com} 
 

 
“Diode” phát ra ánh sáng màu 
đỏ, màu xanh lá cây, và màu 
xanh {en.wikipedia.org} 

 

 
Alfred Nobel (1833-1896) 
{en.wikipedia.org} 
 

 
Huy chương Nobel 
{http://www.nobelprize.org/n
obel_prizes/physics/laureates/
2014/} 

 
Khi Akasaki, Amano và Nakamura đến thủ đô Stockholm, Thụy Điển vào đầu tháng 12 năm 
2014 để tham dự lễ trao giải thưởng Nobel, họ sẽ nhận thấy bóng đèn dùng “diode” phát ra ánh 
sáng màu xanh do họ sáng chế đang chiếu sáng trong hầu như tất cả các cửa sổ của thành phố.  
Các bóng đèn này ít tốn điện, sáng lâu, và phát ra ánh sáng màu trắng sáng trưng.  Hơn nữa, 
không giống như các loại bóng đèn huỳnh quang (fluorescent), bóng đèn dùng “diode” không 
chứa thủy ngân. 
 
Gần nửa thế kỷ chúng ta biết rất nhiều về “diode” phát ra ánh sáng màu đỏ và màu xanh lá cây, 
nhưng “diode” phát sáng màu xanh mới chính là cần thiết để thực sự một cuộc cách mạng hóa 
bóng đèn điện.  Vì chỉ có bộ ba “diode” phát sáng màu xanh, màu đỏ, và màu xanh lá cây mới có 
thể cấu thành các bóng đèn điện chiếu ánh sáng màu trắng sáng trưng thế giới cho chúng ta.  Mặc 
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dù có sự ganh đua cũng như hợp tác giữa các kỹ sư và nghiên cứu gia trong vòng ba thập kỷ, 
“diode” phát ánh sáng màu xanh vẫn là một vấn đề nan giải. 
 
Akasaki làm việc với Amano tại Đại Học Nagoya trong khi Nakamura làm cho hãng hóa chất 
Nichia Chemicals, một công ty nhỏ ở thành phố Tokushima thuộc đảo Shikoku.  Sự khám phá 
của họ về “diode” phát ánh sáng màu xanh cấu từ chất bán dẫn điện đã mở đầu cho một sự 
chuyển biến cơ bản trong kỹ nghệ chế tạo bóng đèn.  Bóng đèn dùng sợi đốt (incandescent) đã 
thắp sáng thế kỷ thứ 20; thế kỷ thứ 21 sẽ được thắp sáng bằng bóng đèn dùng “diode”. 
 
(2) “Diode” Tiết Kiệm Điện Lực 
 
Một “diode” phát ánh sáng bao gồm một số lớp các vật liệu bán dẫn điện.  Trong “diode”, điện 
được chuyển trực tiếp thành các hạt ánh sáng (photon), hữu hiệu hơn so với điện được chuyển 
thành nhiệt và chỉ có một số lượng nhỏ của điện chuyển thành hạt ánh sáng.  Trong bóng đèn 
dùng sợi đốt (incandescent), cũng như các loại đèn “halogen”, dòng điện được sử dụng để làm 
nóng một sợi dây, làm cho nó phát ánh sáng.  Trong khi đó các loại đèn huỳnh quang 
(fluorescent) mà trước đây được gọi là đèn ít tốn điện thì một loại khí được xả ra để tỏa nhiệt và 
ánh sáng cùng một lúc. 
 
Do đó, các bóng đèn mới dùng “diode” đòi hỏi ít năng lượng để phát ra ánh sáng.  Hơn nữa, 
những bóng đèn này đang được liên tục cải thiện để hữu hiệu hơn (đo bằng lumen/watt).  Kỷ lục 
gần đây nhất cho thấy bóng đèn dùng “diode” có cường độ hơn 300 lumen/watt, so với 16 
lumen/watt cho bóng đèn thường và gần 70 lumen/watt cho bóng đèn huỳnh quang (fluorescent).  
Khoảng một phần tư lượng điện tiêu thụ trên thế giới dùng cho bóng đèn, trong đó bóng đèn 
dùng “diode” tiêu thụ rất ít năng lượng hầu góp phần vào việc tiết kiệm nguồn tài nguyên của trái 
đất. 
 

 
{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/} 

 
Bóng đèn dùng “diode” cũng sáng lâu hơn so với các loại đèn khác.  Bóng đèn sợi đốt chỉ sáng 
lâu khoảng 1,000 giờ vì sức nhiệt phá hủy sợi đốt, trong khi đó đèn huỳnh quang có thể kéo dài 
khoảng 10,000 giờ.  Và đèn “diode” có thể kéo dài tới 100,000 giờ, do đó làm giảm đáng kể mức 
tiêu thụ vật liệu chế tạo ra bóng đèn. 
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(3) “Diode” Phát Ánh Sáng Trong Chất Bán Dẫn Điện 
 
Việc chế tạo “diode” phát ánh sáng bắt nguồn từ cùng một kỹ thuật chế ra điện thoại di động, 
máy tính, và tất cả các đồ dụng cụ điện tử hiện đại – đó là nguyên tắc lượng tử (quantum).  Một 
“diode” phát ánh sáng gồm nhiều lớp: một lớp “n-layer” với thặng dư “âm điện tử”, và một lớp 
“p-layer” thiếu hụt nhiều điện tử, cũng được gọi là một lớp với thặng dư các “dương điện tử”. 
 

 
Hình 1: Nguyên tắc của một “diode” phát ánh sáng và một “diode” phát ánh sáng màu xanh 

{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/} 
 
Giữa “n-layer” và “p-layer” (Hình 1) là một lớp linh lợi “active layer” trong đó các âm điện tử và 
dương điện tử gặp nhau khi một dòng điện áp được tác động vào chất bán dẫn điện.  Khi các âm 
và dương điện tử gặp, chúng tái hợp và ánh sáng được tạo ra (Hình 2).  Làn sóng của ánh sáng 
phụ thuộc hoàn toàn vào chất bán dẫn điện; ánh sáng màu xanh có làn sóng ngắn và chỉ có thể 
được nhìn thấy ở một số vật liệu. 
 

 
Hình 2: Nguyên tắc phát ánh sáng ở lớp linh lợi “active layer” 

{http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/} 
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Bản tường trình đầu tiên về ánh sáng được phát ra từ một chất bán dẫn điện đã được xuất bản vào 
năm 1907 bởi Henry J. Round, một đồng nghiệp của khoa học gia Guglielmo Marconi, người 
đoạt giải Nobel Vật Lý năm 1909.  Sau đó, vào những thập niên năm 1920 và 1930, ở Liên Xô, 
Oleg V. Losev tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về hiện tượng phát ánh sáng từ chất bán dẫn điện.  
Tuy nhiên, cả hai ông Round và Losev thiếu kiến thức để thực sự hiểu được hiện tượng này.  
Phải mất một vài thập niên nữa thì các điều kiện tiên quyết cho một lý thuyết mô tả hiện tượng 
phát ánh sáng từ chất bán dẫn điện được đề ra. 
 
 

 
Henry J. Round 
{http://www.thinkpatcri.com/2
015/02/oleg-losev-ignored-
genius-father-of-led.html} 

 

 
Guglielmo Marconi (1874-
1937) 
{http://www.nobelprize.org/no
bel_prizes/physics/laureates/1
909/marconi-facts.html} 

 

 
Oleg V. Losev 
{http://www.thinkpatcri.com/2
015/02/oleg-losev-ignored-
genius-father-of-led.html} 

 
Các “diode” phát ánh sáng màu đỏ, màu xanh lá cây đã được phát minh vào cuối thập niên 1950.  
“Diode” màu đỏ và màu xanh được sử dụng, chẳng hạn như, trong đồng hồ điện và máy tính, 
hoặc để chỉ trạng thái “ON (màu xanh lá cây)/OFF (màu đỏ)” trong các loại dụng cụ điện dùng 
trong nhà.  Vào lúc đó nhiều khoa học gia nhận thấy rõ ràng chỉ cần một “diode” phát ánh sáng 
màu xanh có làn sóng ngắn - gồm các photon có năng lượng cao - phối hợp với “diode” màu đỏ 
và màu xanh lá cây để tạo ra ánh sáng màu trắng.  Họ thử trong phòng thí nghiệm, nhưng không 
thành công. 
 
(4) Những Thử Thách … 
 
Cả ba khoa học gia đoạt giải Nobel Vật Lý 2014 đều có lòng tự tin, siêng năng làm việc, và kiên 
nhẫn.  Họ tự chế dụng cụ để thực hiện hàng ngàn thí nghiệm.  Hầu hết các thí nghiệm đều thất 
bại, nhưng họ không nản lòng. 
 
Akasaki và Amano cũng như Nakamura chọn “gallium nitride (GaN)” làm nguyên liệu chính, và 
cuối cùng họ đã thành công, trong khi những người khác đi trước họ đã thất bại.  Ban đầu, trên lý 
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thuyết “gallium nitride” được coi là nguyên liệu thích hợp cho việc sản xuất ánh sáng màu xanh, 
nhưng thực tế đã chứng minh khó khăn biết chừng nào.  Chưa có vật lý gia nào có thể cấu tạo 
những tinh thể “gallium nitride” có chất lượng cao, vì cấu tạo không những khó mà tìm được 
một môi trường phù hợp để các tinh thể “gallium nitride” phát triển lại còn khó hơn.  Hơn nữa, 
các lớp “p-layer” hoàn toàn không thể được tạo ra trong nguyên liệu này. 
 
 

 
Gallium Nitride (GaN) 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8e/Wur
tzite_polyhedra.png} 

 

 
Gallium Nitride (GaN) 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/eb/Crys
tal-GaN.jpg} 

 

 
Gallium Nitride (GaN) 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/7c/GaN
crystal.jpg} 

 
Tuy nhiên, Akasaki tin tưởng rằng với kinh nghiệm trước đây ông đã chọn đúng “gallium 
nitride” làm nguyên liệu, và tiếp tục làm việc với Amano, người học trò của mình đang học bằng 
tiến sĩ tại Đại Học Nagoya.  Trong khi đó, Nakamura tại hãng Nichia cũng chọn “gallium 
nitride” trước khi thay thế bằng nguyên liệu “zinc selenide”, mà nhiều người khác coi là một loại 
nguyên liệu có triển vọng hơn. 
 
 

 
Zinc Selenide 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e8/Zinc
-selenide-unit-cell-3D-
balls.png} 

 

 
Zinc Selenide 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/18/ZnS
e.jpg} 

 

 
Đại Học Nagoya, thành phố 
Nagoya, Nhật Bản 
{en.nagoya-u.ac.jp} 
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(5) Sự Khám Phá “Diode” Phát Ra Ánh Sáng Màu Xanh 
 
Năm 1986, Akasaki và Amano là hai người đầu tiên thành công trong việc cấu tạo những tinh thể 
“gallium nitride” có chất lượng cao bằng cách đặt một lớp “aluminium nitride” trên một môi 
trường “sapphire substrate” (Al2O3 hoặc SiC) rồi sau đó cấy những tinh thể “gallium nitride” có 
chất lượng cao ở trên cùng.  Một vài năm sau đó, vào cuối thập niên 1980, họ cũng là hai người 
đầu tiên thành công trong việc tạo ra một lớp “p-layer”.  Bằng một sự tình cờ ngẫu nhiên, 
Akasaki và Amano khám phá ra rằng vật liệu thí nghiệm của họ phát ánh sáng mạnh hơn khi nó 
đã được nghiên cứu trong một kính hiển vi điện tử.  Điều này cho thấy rằng các tia điện tử từ 
kính hiển vi đã làm cho lớp “p-layer” trở nên linh hoạt hơn.  Năm 1992 họ trình bày “diode” đầu 
tiên của họ phát ra một ánh sáng màu xanh tươi sáng. 
 
 

 
Aluminium Nitride 
{https://upload.wikimedia.org
/wikipedia/commons/1/12/Alu
minium_Nitride.jpg} 

 

 
Sapphire Wafer & Sapphire 
Substrate 
{http://www.sapphirewafers.c
om/} 

 

 
{http://www.nobelprize.org/n
obel_prizes/physics/laureates/
2014/} 

 
Nakamura bắt đầu thí nghiệm “diode” phát ánh sáng màu xanh vào năm 1988.  Hai năm sau đó, 
ông cũng đã thành công trong việc tạo ra tinh thể “gallium nitride” có chất lượng cao.  Mánh 
khoé tạo ra tinh thể của ông Nakamura là đầu tiên cấy một lớp mỏng “gallium nitride” ở nhiệt độ 
thấp, rồi sau đó phát triển các lớp tiếp theo ở nhiệt độ cao hơn để tạo thành tinh thể. 
 
Nakamura cũng giải thích lý do tại sao Akasaki và Amano đã thành công với lớp “p-layer”: các 
chùm tia điện tử từ kính hiển vi tiêu diệt “hydrogen” và nhờ đó lớp “p-layer” được thành hình. 
Về phần mình, Nakamura thay thế kính hiển vi điện tử với một phương pháp đơn giản và rẻ tiền 
hơn: bằng cách nung nóng vật liệu ông tạo ra lớp “p-layer” vào năm 1992.  Do đó, chúng ta có 
thể kết luận rằng các giải pháp của Nakamura khác với của Akasaki và Amano. 
 
Trong những thập niên 1990, cả hai nhóm nghiên cứu Akasaki-Amano và Nakamura đã thành 
công trong việc hoàn hảo “diode” phát ánh sáng màu xanh của họ, làm cho “diode” hữu hiệu 
hơn.  Họ đã tạo ra nhiều tinh thể “gallium nitride” khác nhau bằng cách sử dụng “aluminium” 
hoặc “indium”, và cấu trúc của “diode” ngày càng trở nên phức tạp. 
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Akasaki, cùng với Amano, cũng như Nakamura, phát minh ra một tia “laser” màu xanh, trong đó 
“diode” phát ánh sáng màu xanh với kích thước bằng một hạt cát là một bộ phận rất quan trọng.  
Trái ngược với ánh sáng phân tán của “diode”, một tia “laser” màu xanh phát ra một chùm tia cắt 
sắc bén.  Vì ánh sáng màu xanh có làn sóng rất ngắn, nó có thể được gói ghém chặt chẽ hơn 
nhiều.  Bởi vậy, ánh sáng màu xanh cùng một dĩa vi tính có thể lưu trữ nhiều dữ kiện hơn bốn 
lần so với ánh sáng hồng ngoại.  Sự gia tăng lượng lưu trữ dữ kiện này đưa đến sự phát triển của 
dĩa “Blu-ray” và máy in laser. 
 
 

 
Indium Nitride 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8e/Wur
tzite_polyhedra.png} 

 

 
“laser” màu xanh 
{laserpointerforums.com} 

 

 
Blu-ray disc 
{https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/4/4b/Blu-
ray_200GB.png} 

 
Nhiều đồ gia dụng cũng được trang bị đèn “diode” tỏa ánh sáng trên màn ảnh truyền hình LCD 
(Liquid Crystal Display), máy tính, điện thoại di động, đèn “flash” cho máy ảnh, v.v... 
 
(6) Một Cuộc Cách Mạng Về Ánh Sáng 
 
Phát minh của 3 người đoạt giải Nobel Vật Lý năm 2014 cách mạng hóa ngành kỹ thuật chiếu 
sáng.  Bóng đèn mới hơn, ít tốn điện hơn, rẻ hơn, và sáng lâu hơn được sản xuất đều đều.  Bóng 
đèn “diode” phát ánh sáng trắng có thể được tạo ra bằng hai cách khác nhau.  Một là sử dụng 
“diode” phát ánh sáng màu xanh để kích thích một “phosphor” cho nó tỏa sáng màu đỏ và màu 
xanh lá cây.  Khi tất cả màu xanh, màu đỏ, và màu xanh lá cây hợp với nhau, chúng tạo ra ánh 
sáng trắng.  Cách thứ hai là chụm ba đèn “diode” phát sang màu đỏ, màu xanh lá cây, và màu 
xanh để kết hợp ba màu sắc sang màu trắng. 
 
 

 
{www.intechopen.com} 

 

 
{energy.gov} 

 

 
Đại Học California, thành 
phố Santa Barbara, tiểu bang 
California, USA 
{www.ucsb.edu} 
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Bóng đèn “diode” có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng - Hàng triệu màu sắc khác nhau 
có thể được chế tạo; màu sắc và cường độ có thể thay đổi nếu cần.  Những bảng quảng cáo vừa 
chớp, vừa thay đổi màu sắc.  Và tất cả mọi màu sắc có thể được điều khiển bởi máy tính.  Vì màu 
sắc của ánh có thể được điều khiển Khả năng kiểm soát màu sắc của ánh sáng cũng ngụ ý rằng 
đèn LED có thể tạo lại những luân phiên của ánh sáng tự nhiên. Nhà kính trồng trọt sử dụng ánh 
sáng nhân tạo đã là một thực tế. 
 
Đèn “diode” có triển vọng tốt trong việc nâng cao đời sống của hơn 1,5 tỷ người trên thế giới  
hiện đang cư ngụ ở những nơi không có điện lực.  Vì tiêu thụ điện rất thấp nên đèn LED có thể 
dùng năng lượng mặt trời.  Hơn nữa, nước ô nhiễm có thể được diệt trùng bằng đèn LED có tia 
tử ngoại, một sản phẩm do chính đèn LED màu xanh chế tạo. 
 
Việc phát minh ra “diode” phát ánh sáng màu xanh tuy chỉ mới hai mươi năm, nhưng nó đã góp 
phần vào việc tạo ra ánh sáng hoàn toàn lợi ích cho tất cả chúng ta.  Ngày nay đèn “diode” dựa 
trên nguyên liệu “gallium nitride (GaN)” là kết quả của một chuỗi dài những khám phá trong 
ngành vật lý nguyên liệu và tinh thể với thiết kế dị cấu tiên tiến “Double Heterostructure”, cũng 
như trong ngành vật lý quang học trong việc hoàn hảo hóa các màu sắc ánh sáng.  Lịch sử về sự 
phát triển của đèn “diode” phát màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh, và màu "trắng" được tóm tắt 
trong Hình 3. 
 
 

 
VTT Hà Mạnh Chí (1967-1974) 

Grapevine, Texas, USA 
haiquantrungduong@yahoo.com 

 

 
Hình 3: Lịch sử tiến hóa của đèn “diode” 

PC-White là viết tắt của “Phosphor Converted 
White” 

DH là viết tắt của “Double Heterostructure” 

 
(7) Tài Liệu Tham Khảo 
 
"The Nobel Prize in Physics 2014," 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/ 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
Quý cựu giáo sư và các cựu học sinh cùng thân hữu tại Đêm Tiền Đại Hội ở nhà hàng Phú Lâm, 
thành phố San Jose, tiểu bang California, USA, ngày Thứ Sáu, 27 tháng 6 năm 2014 
 

 
Nhà Hàng Phú Lâm, thành phố San Jose, tiểu bang California, USA 
{http://www.yelp.com/biz_photos/phu-lam-chinese-restaurant-san-
jose?select=QVOZmi_2iQzVjva2zSiVUA} 
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